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I. BẢNG MA TRẬN 

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

1








	Đọc hiểu

	Ngữ liệu: Đoạn trích VB truyện(ngoài sách giáo khoa)

	4
TL









	1
TL







	1
TL


	

	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ % điểm đọc hiểu
	30
	10
	10
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận
	1TL*






	2TL*






	1TL*






	1TL*







	Tỉ lệ % điểm viết
	10
	20
	10
	10

	Tỉ lệ % chung các mức độ
	40%
	30%
	20%
	10%




              II. BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

1








	Đọc hiểu

	Đoạn trích VB truyện( ngoài sách gióa khoa)

	Nhận biết:
- Nhận biết phương thức biểu đạt, ngôi kể.
- Nhận biết câu nghi vấn, chức năng của câu nghi vấn.
- Nhận biết câu trần thuật
-Nhận biết câu phủ định.
Thông hiểu:
   Hiểu nội dung văn bản và phẩm chất của Bác Hồ.
Vận dụng:
     Bài học rút ra từ nhân vật trong văn bản.
	4
TL









	1
TL







	1
TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ % điểm đọc hiểu
	30
	10
	10
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội.
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn nghị luận
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung và hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục bài văn …)
Vận dụng: 
Viết được bài văn nghị luận xã hội.
Vận dụng cao: 
 Có sự linh hoạt, sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lập luận chặt chẽ .
	1TL*






	2TL*






	1TL*






	1TL*







	Tỉ lệ % điểm viết
	10
	20
	10
	10

	Tỉ lệ % điểm chung các mức độ
	
	40%
	30%
	20%
	10%
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